
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

19/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV LỘC AN

2301295110

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

2. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

7. In ấn 1811

8. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ hoạt động rập khuôn tem)

1812

9. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

10. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ: Hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

11. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

3240

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh
(Theo Điều 28 Luật Thương mại 2005)

8299

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV LỘC AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOC AN PRODUCTION TM DV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: LOC AN PRODUCTION TM DV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914673528
Email: congtylocan6868@gmail.com

Fax:
Website:
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15. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

18. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

19. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ: Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

21. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

22. Sản xuất rượu vang 1102

23. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

24. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

25. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

26. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

27. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

28. Sản xuất sản phẩm thuốc lá 1200

29. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

30. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

31. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

32. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

33. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

34. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

35. Sản xuất giày, dép 1520

36. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

37. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

38. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

39. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

40. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

41. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

42. Sản xuất đồng hồ 2652

43. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

44. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

45. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ: Làm con dấu)

3290

46. Xây dựng nhà để ở 4101

47. Xây dựng nhà không để ở 4102

48. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299
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6.800.000.000 VNĐ

49. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

50. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

51. Bán buôn tổng hợp
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4690(Chính)

52. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

53. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

54. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

55. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

56. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

57. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

58. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

59. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

60. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4764

61. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

62. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4774

63. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

64. Cơ sở lưu trú khác 5590

65. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

66. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

67. Dịch vụ ăn uống khác 5629

68. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

69. Hoạt động hậu kỳ 5912

70. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

71. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ: Hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

72. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THÀNH 
LÂM

Việt 
Nam

Thôn Cửu Yên, Xã 
Ngũ Thái, Thị xã 
Thuận Thành, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam

680.000.000 10,000 027096010022

2TRẦN THỊ 
NGA

Việt 
Nam

Số nhà 5, Ngách 12, 
Ngõ 564, Đường 
Nguyễn Văn Cừ, Tổ 
11, Phường Gia Thuỵ, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

6.120.000.000 90,000 033182018930

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027096010022
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ THÀNH LÂM Nam

19/06/1996 Kinh Việt Nam

16/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 20/07/2024 đến ngày 19/08/2024


